
 

 

THÔNG BÁO 

Danh mục xuất bản phẩm tham khảo  

dùng cho giáo viên và học sinh trong năm học 2026-2027 

 

Căn cứ Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 01/7/2014 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo 

trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;  

Căn cứ Công văn số 1394/SGDĐT-GDTH về việc tăng cường công tác 

quản lí thực hiện chương trình, sách giáo khoa, tài liệu giáo dục địa phương cấp 

tiểu học từ năm học 2026-2027; 

Trường Tiểu học Trần Quang Khải thông báo danh mục xuất bản phẩm 

tham khảo dành cho giáo viên và học sinh năm học 2026-2027 như sau: 

 1. Đối với khối lớp 1.  
 

TT 
Môn/ 

HĐGD 
Tên sách NXB Nhóm tác giả Ghi chú 

1 Tiếng Việt 
Tập viết lớp 1 (Tập 

1+2) 

NXBĐH

QGHN 

Nguyễn Thị Thơm, 

Đặng Thị Huệ 

Sách bổ 

trợ 

2 Tiếng Việt 

Bài tập củng cố và 

phát triển năng lực 

Tiếng Việt ( Tập1, 

2) 

NXBĐH

QGHN 

Nguyễn Thị Thơm, 

Đặng Thị Huệ, 

Nguyễn Đức Hùng 

Sách bổ 

trợ 

4 Toán 

Bài tập củng cố và 

phát triển năng lực 

Toán ( Tập1, 2) 

NXBĐH

QGHN 

Nguyễn Đức Phú, 

Đặng Thị Phương 

Sách bổ 

trợ 

5 Tin học 
Giáo dục phát triển 

năng lực số lớp 1 

NXGDV

N 

Lê Anh Vinh, 

Nguyễn Minh Hải, 

Đỗ Duy Hiếu, Đỗ 

Đức Lân, Vũ Văn 

Luân, Lê Quang 

Quân 

Sách bổ 

trợ 

6 Tiếng Anh 
Sách bài tập bổ trợ 

và tăng cường Tiếng 

NXB Đại 

học Huế 

Nhóm tác giả công 

ty Education 

Sách bổ 

trợ 
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TT 
Môn/ 

HĐGD 
Tên sách NXB Nhóm tác giả Ghi chú 

Anh 1 solutons Việt Nam 

7 Mĩ thuật 
Vở bài tập Mĩ thuật 

1 

NXB 

GDVN 

Đinh Gia Lê 

Phạm Duy Anh 

Sách bổ 

trợ 

 2. Đối với khối lớp 2: 
 

TT 
Môn/ 

HĐGD 
Tên sách NXB Nhóm tác giả Ghi chú 

1 
Tiếng Việt Tập viết lớp 2 (Tập 

1+2) 

NXBĐH

QGHN 

Nguyễn Lan Anh,  

Lê Minh Hà 

Sách bổ 

trợ 

2 Tiếng Việt 

Bài tập củng cố và 

phát triển năng lực 

Tiếng Việt ( Tập1, 

2) 

NXBĐH

QGHN 

Nguyễn Lan Anh,  

Lê Minh Hà, 

Nguyễn Đức Hùng 

Sách bổ 

trợ 

3 Toán 

Bài tập củng cố và 

phát triển năng lực 

Toán ( Tập1, 2) 

NXBĐH

QGHN 

Trần Duy Nghĩa, 

Nguyễn Ngọc 

Tháng, Trần Thị 

Phương 

Sách bổ 

trợ 

4 Tiếng Anh 

Sách bài tập bổ trợ 

và tăng cường 

Tiếng Anh 2 

NXB Đại 

học Huế 

Nhóm tác giả công 

ty Education 

solutons Việt Nam 

Sách bổ 

trợ 

5 
 

Mĩ thuật 
Vở bài tập Mĩ 

thuật 2 

NXB 

GDVN 

Đoàn Thị Mỹ Hương 

Đinh Gia Lê 

Sách bổ 

trợ 

 

 3. Đối với khối lớp 3: 
 

TT 
Môn/ 

HĐGD 

Tên sách 
NXB Nhóm tác giả Ghi chú 

1 Tiếng Việt 
Tập viết lớp 3 

(Tập 1+2) 

NXBĐH

QGHN 

Đặng Như Quỳnh, 

Nguyễn Thị Hoài, 

Nguyễn Thanh 

Huyền 

Sách bổ 

trợ 

2 Tiếng Việt 

Bài tập củng cố 

và phát triển năng 

lực Tiếng Việt ( 

NXBĐH

QGHN 

Đặng Khánh Chi, 

Đặng Thảo Nguyên 

Sách bổ 

trợ 
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TT 
Môn/ 

HĐGD 

Tên sách 
NXB Nhóm tác giả Ghi chú 

Tập1, 2) 

3 Toán 

Bài tập củng cố và 

phát triển năng lực 

Toán ( Tập1, 2) 

NXBĐH

QGHN 

Trần Thuý Ngà, Phạm 

Thị Hải Châu, Phạm 

Thị Hồng Hạnh 

Sách bổ 

trợ 

4 Tiếng Anh 

Sách bài tập bổ 

trợ và tăng cường 

Tiếng Anh 3 

NXB Đại 

học Huế 

Nhóm tác giả công 

ty Education 

solutons Việt Nam 

Sách bổ 

trợ 

5 Mĩ thuật 
Vở bài tập Mĩ 

thuật 3 

NXB 

GDVN 

Nguyễn Xuân Nghị 

Phạm Duy Anh 

Sách bổ 

trợ 

 

 4. Đối với khối lớp 4: 

 

TT 
Môn/ 

HĐGD 

Tên sách 
NXB Nhóm tác giả 

Ghi 

chú 

1 Tiếng Việt 

Bài tập củng cố và 

phát triển năng lực 

Tiếng Việt ( Tập1, 2) 

NXBĐH

QGHN 

Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ, Nguyễn Thị 

Phương Thảo, 

Nguyễn Thị Chinh, 

Chu Huyền Trang 

Sách 

bổ trợ 

2 Toán 

Bài tập củng cố và 

phát triển năng lực 

Toán ( Tập1, 2) 

NXBĐH

QGHN 

Trần Thuý Ngà, 

Phạm Thị Hải Châu, 

Phạm Thị Hồng 

Hạnh 

Sách 

bổ trợ 

3 Tiếng Anh 

Sách bài tập bổ trợ 

và tăng cường Tiếng 

Anh 4 

NXB Đại 

học Huế 

Nhóm tác giả công 

ty Education 

solutons Việt Nam 

Sách 

bổ trợ 

4 Mĩ thuật 
Vở bài tập Mĩ thuật 

4 

NNXB 

GDVN 

Đinh Gia Lê 

Phạm Duy Anh 

Sách 

bổ trợ 
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 5. Đối với khối lớp 5: 

TT 
Môn/ 

HĐGD 

Tên sách 
NXB Nhóm tác giả 

Ghi 

chú 

1 Tiếng Việt 

Bài tập củng cố và 

phát triển năng lực 

Tiếng Việt ( Tập1, 

2) 

NXBĐH

QGHN 

Nguyễn Thị Dung, 

Nguyễn Quỳnh Hoa, 

Nguyễn Thanh 

Huyền, Nguyễn Bích 

Liên 

Sách 

bổ trợ 

2 Toán 

Bài tập củng cố và 

phát triển năng lực 

Toán ( Tập1, 2) 

NXBĐH

QGHN 

Nguyễn Đỗ Chiến, 

Dương Tiến Tài, 

Nguyễn Thị Hồng 

Phương, Nguyễn Thị 

Huyền, Nguyễn Thị 

Vân Giang 

Sách 

bổ trợ 

3 Tiếng Anh 

Sách bài tập bổ trợ 

và tăng cường Tiếng 

Anh 5 

NXB Đại 

học Huế 

Nhóm tác giả công 

ty Education 

solutons Việt Nam 

Sách 

bổ trợ 

4 Mĩ thuật 
Vở bài tập Mĩ thuật 

5 

NNXB 

GDVN 

Đinh Gia Lê 

Phạm Duy Anh 

Sách 

bổ trợ 

  

  HIỆU TRƯỞNG  

 
Trần Thị Thuý Hoà 

 

 


